
 

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 :  Tích của 2 và 2  là : 

A. 4             B. 10                    C. 5                             D. 8 

 Câu 2: Thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là số liền trước của 6. Vậy tích 

bằng : 

A. 1                         B. 25                    C. 5                            D. 30 

Câu  3: Có 20 chiếc bánh xốp được chia đều vào 5 đĩa. Vậy mỗi đĩa có số chiếc 

bánh xốp là: 

A. 10 chiếc bánh xốp   B. 25 chiếc bánh xốp   C. 4 chiếc bánh xốp    D. 8 chiếc bánh 

xốp 

 Câu 4: Trong phép tính 20 : 2 = 10; 10 được gọi là: 

 A. số bị chia                  B. số chia                       C. thương           D. tích 

Câu 5: Mỗi con gấu có 2 cái tai. Vậy 9 con gấu có số cái tai là: 

   A. 12 cái tai              B. 18 cái tai                   C.  7 cái tai           D. 8 cái tai 

Câu 6: Tổng 5 + 5 + 5  ứng với phép nhân: 

A. 15 x 1                        B. 3 x 5                 C. 5 x 3                  D. 4 x 5      

Câu 7 : Phép tính có kết quả lớn nhất là: 

A. 2 x 6                          B. 2 x 9                C. 5 x 3                    D. 2 x 8    

Câu 8 : Phép tính có kết quả nhỏ nhất là: 

A. 20 : 2                         B. 35 : 5               C. 15 : 5                  D. 45 : 5    

Câu 9: Cho phép tính 2 x ... = 13 – 7 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : 

A. 6                            B. 3                       C. 13                        D. 7 

Câu 10: Cho phép tính 12 – 8 + 4 .......    5 x 4. Dấu thích hợp điền vào chỗ 

chấm là: 

A. <               B. >                    C. =                     D. +                      
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